
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĨNH LINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND Vĩnh Linh, ngày      tháng 8 năm 2023 
 

  QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự thi vòng 2, 

kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH LINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 

25/11/2019; 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;  

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 2154/QĐ-UBND ngày 08/8/2023 của UBND huyện 

Vĩnh Linh ban hành Quy chế tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục 

năm 2023; 

Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 

2023 tại Tờ trình số 04/TTr-HĐTD ngày 17/8/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự thi vòng 2, kỳ 

tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023, gồm: 24 người (có danh 

sách kèm theo). 

Điều 2. Giao Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023 

thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện và tổ chức thi vòng 2 theo quy định. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Hội đồng tuyển dụng viên 

chức sự nghiệp giáo dục năm 2023 và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                                 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- VP HĐND và UBND huyện (đăng CTTĐT); 

- Phòng: Nội vụ, GD&ĐT; 

- Các thí sinh; 

- Lưu: VT, HĐTD. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Thái Văn Thành 



 

 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA THI VÒNG 2  

CỦA KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2023 
(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày         /8/2023 của Chủ ịch UBND huyện) 

 

    

  
   

STT         Họ và tên   
Năm  

sinh 
Thường trú 

Vị trí việc làm đăng ký dự 

tuyển 

Trình độ chuyên môn 

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

Đối tượng ưu 

tiên 

Ghi 

 chú Trình  

độ 

Ngành/Chuyên 

ngành 

1 Nguyễn Huyền Trang 05/8/1999 
TT Bến Quan - Vĩnh 

Linh 

Giáo viên tiểu học hạng 

III (văn hóa tiểu học) 
ĐH 

Giáo dục Tiểu 

học 
      

2 Hồ Thị Nguyệt 28/02/1992 Vĩnh Lâm - Vĩnh Linh 
Giáo viên tiểu học hạng 

III (văn hóa tiểu học) 
ĐH 

Giáo dục Tiểu 

học 
      

3 
Nguyễn Thị 

Thanh 
Thủy 16/6/1996 Hiền Thành - Vĩnh Linh 

Giáo viên tiểu học hạng 

III (văn hóa tiểu học) 
ĐH 

Giáo dục Tiểu 

học 
      

4 Lê Thị Thùy Trang 23/01/1992 Kim Thạch - Vĩnh Linh 
Giáo viên tiểu học hạng 

III (văn hóa tiểu học) 
ĐH 

Giáo dục tiểu 

học 
      

5 Lê Thị Trang Ngân 06/12/1992 TT Hồ Xá - Vĩnh Linh 
Giáo viên tiểu học hạng 

III (văn hóa tiểu học) 
ĐH 

Giáo dục tiểu 

học 
      

6 Nguyễn Thị  Yến 20/4/1995 Vĩnh Hòa - Vĩnh Linh 
Giáo viên tiểu học hạng 

III (văn hóa tiểu học) 
ĐH 

Giáo dục tiểu 

học 
      

7 Phan Thị Thùy 01/10/1998 
TT Bến Quan - Vĩnh 

Linh 

Giáo viên tiểu học hạng 

III (Thể dục tiểu học) 
ĐH 

Giáo dục thể 

chất 
      

8 Lê Thị  Trang 03/3/1992 TP Đông Hà 
Giáo viên tiểu học hạng 

III (Tiếng Anh tiểu học) 
ĐH SP Tiếng Anh       

9 
Tăng Nữ Việt 

Trung 
Anh 31/8/1999 TT Ái Tử - Triệu Phong 

Giáo viên tiểu học hạng 

III (Tiếng Anh tiểu học) 
ĐH SP Tiếng Anh       

10 Bùi Lê Hạ  Linh 25/10/1992 Triệu Tài - Triệu Phong 
Giáo viên tiểu học hạng 

III (Tiếng Anh tiểu học) 
ĐH Ngôn ngữ Anh 

NVSP 

GVTH   

11 Lê Thị Thanh Xuân 04/12/2000 Vĩnh Thủy - Vĩnh Linh 
Giáo viên tiểu học hạng 

III (Tiếng Anh tiểu học) 
ĐH Ngôn ngữ Anh 

GXN NVSP 

GVTH   

12 Bùi Thị  Phương 08/02/1995 Hiền Thành - Vĩnh Linh 
Giáo viên tiểu học hạng 

III (Tiếng Anh tiểu học) 
ĐH SP Tiếng Anh 
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STT         Họ và tên   
Năm  

sinh 
Thường trú 

Vị trí việc làm đăng ký 

dự tuyển 

Trình độ chuyên môn 

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

Đối tượng ưu 

tiên 

Ghi 

 chú Trình  

độ 

Ngành/Chuyên 

ngành 

13 Nguyễn Thị Kim Nhàn 04/5/1995 
TT Cửa Tùng - Vĩnh 

Linh 

Giáo viên tiểu học hạng 

III (Tiếng Anh tiểu học) 
ĐH SP Tiếng Anh 

   

14 Lê Thị  Phương 30/8/1996 Hải Hưng - Hải Lăng 
Giáo viên tiểu học hạng 

III (Tiếng Anh tiểu học) 
ĐH SP Tiếng Anh 

   

15 Nguyễn Thị Hà Linh 16/7/1996 Phong Bình - Gio Linh 
Giáo viên tiểu học hạng 

III (Tiếng Anh tiểu học) 

ThS 

 

ĐH 

Lý luận và PP 

dạy học môn 

Tiếng Anh 

SP Tiếng Anh 

   

16 Cao Thị Mai  Phương 26/7/1996 TT Hồ Xá - Vĩnh Linh 
Giáo viên tiểu học hạng 

III (Tiếng Anh tiểu học) 
ĐH Ngôn ngữ Anh 

CĐ SP 

Tiếng Anh   

17 Đoạn Thị Thanh  Nhàn 10/8/1997 Phong Bình - Gio Linh 
Giáo viên tiểu học hạng 

III (Tiếng Anh tiểu học) 
ĐH Ngôn ngữ Anh 

NVSP -

01/2021   

18 Lê Thị Trang Nhung 09/01/1989 TT Hồ Xá - Vĩnh Linh 
Giáo viên tiểu học hạng 

III (Tiếng Anh tiểu học) 
ĐH Ngôn ngữ Anh 

NVSP bậc 2 

-2009   

19 Trương Thị  Hạnh 30/01/1980 Vĩnh Giang - Vĩnh Linh 
Giáo viên tiểu học hạng 

III (Tin học tiểu học) 
ĐH 

Công nghệ thông 

tin 

NVSP - 

2003   

20 Võ Thị Thắm 26/11/1989 Gio An - Gio Linh 
Giáo viên tiểu học hạng 

III (Tin học tiểu học) 
ĐH 

Công nghệ thông 

tin 

NVSP -

2010 
    

21 Võ Đức Sơn Nam 12/5/1991 TT Gio Linh - Gio Linh 
Giáo viên THCS hạng III 

(Thể dục THCS) 
ĐH 

Giáo dục thể 

chất 
      

22 Trương Minh Phụng 06/3/1997 Hải Trường - Hải Lăng 
Giáo viên THCS hạng III 

(Thể dục THCS) 
ĐH 

Giáo dục thể 

chất 
      

23 Ngô Minh Ngọc 15/6/2000 TT Hồ Xá - Vĩnh Linh 
Giáo viên THCS hạng III 

(Toán) 
ĐH SP Toán học       

24 Nguyễn Đức Anh 29/7/1995 
Đông Giang - TP Đông 

Hà 

Giáo viên THCS hạng III 

(Toán) 
ĐH SP Toán học   

Con người 

hưởng chính 

sách như 

thương binh 

  

(Danh sách gồm có 24 người) 
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